
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG
(Ngày…..tháng.....năm….) (1)

I. THÔNG TIN CHUNG (2)

1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:................................................ Ngày tháng năm sinh: ...........................
- Chức vụ/chức danh công tác: ................................................................................
- Cơ quan/đơn vị công tác: .......................................................................................
- Nơi thường trú: ......................................................................................................
- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): ...............................ngày 
cấp.............................. nơi cấp ..........................................
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:......................................................... Ngày tháng năm sinh: .................
- Nghề nghiệp: ..........................................................................................................
- Nơi làm việc(4): .......................................................................................................
- Nơi thường trú: ......................................................................................................
- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: ........................................ 
ngày cấp................................... nơi cấp ...............................................
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
3.1. Con thứ nhất:
- Họ và tên:................................................. Ngày tháng năm sinh: ..........................
- Nơi thường trú: ......................................................................................................
-  Số  căn  cước  công  dân  hoặc  giấy  chứng  minh  nhân 
dân:  ..............................................  ngày  cấp.....................................  nơi 
cấp ...................
3.2. Con thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như con thứ nhất.
II. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC TÀI 
SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM

Loại tài sản, thu nhập
Tăng (3)/giảm (4) Nội  dung  giải 

trình  nguồn  gốc 
tài sản tăng thêm Số Giá trị tài 



lượng 
tài sản

sản, thu 
nhập và tổng thu nhập

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:
1.1. Đất ở
1.2. Các loại đất khác
2. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
2.1. Nhà ở
2.2. Công trình xây dựng khác
3. Tài sản khác gắn liền với đất:
3.1. Cây lâu năm, rừng sản xuất là 
rừng trồng
3.2. Vật kiến trúc gắn liền với đất
4. Vàng, kim cương, bạch kim và các 
kim loại quý, đá quý khác có tổng 
giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
5.  Tiền  (tiền  Việt  Nam,  ngoại  tệ) 
gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả 
trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong 
nước,  tổ chức nước ngoài  tại  Việt 
Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 
triệu đồng trở lên.
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các 
loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá 
trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo 
từng loại):
6.1. Cổ phiếu
6.2. Trái phiếu
6.3. Vốn góp
6.4. Các loại giấy tờ có giá khác
7. Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu 
đồng trở lên:
7.1. Tài sản theo quy định của pháp 
luật phải đăng ký sử dụng và được 
cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, 
thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, 
xe gắn máy...).
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ 

     



thờ  cúng,  bộ  bàn  ghế,  cây  cảnh, 
tranh, ảnh, tiền điện tử, các loại tài 
sản khác...).
8. Tài sản ở nước ngoài.
9.  Tổng  thu  nhập  giữa  02  lần  kê 
khai (5).

III. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (6)

……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………….....................

Hà Nội, ngày....tháng....năm…..
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

Hà Nội, ngày....tháng....năm…..
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG

(1) Ghi ngày hoàn thành việc kê khai.

(2) Ghi như phần thông tin chung trong Mẫu bản kê khai tại Phụ lục I kèm theo 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

(3) Nếu tài sản tăng thì ghi dấu cộng (+) và số lượng tài sản tăng vào cột “số 
lượng tài sản”, ghi giá trị tài sản tăng vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích 



nguyên nhân tăng vào cột “nội dung giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm và tổng 
thu nhập”.

(4) Nếu tài sản giảm thì ghi dấu trừ (-) vào cột “số lượng tài sản”, ghi giá trị tài 
sản giảm vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích nguyên nhân giảm tài sản 
vào cột “Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm và tổng thu nhập”.

(5) Ghi tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và 
ghi rõ từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai.

Ví dụ: Trong thời kỳ từ 16/12/2019 đến 15/12/2020, ông A bán một thửa đất ở  
100 m2 ở địa chỉ B, giá trị của thửa đất lúc mua là 500 triệu đồng, thu được 4 tỷ  
đồng; ông A sử dụng tiền bán thửa đất trên mua 01 căn hộ 100 m2 tại chung cư C 
giá mua 3,5 tỷ đồng và mua một ô-tô Toyota với giá 1 tỷ đồng, đăng ký biển kiểm  
soát 18E-033.55. Thu nhập từ lương và các khoản phụ cấp của gia đình ông A là  
600 triệu đồng, thu nhập từ các khoản đầu tư là 1 tỷ đồng, sau khi chi tiêu ông A gửi 
tiết kiệm ở ngân hàng D số tiền 500 triệu đồng.

Ông A sẽ ghi như sau:

Loại tài sản, thu nhập

Tăng/giảm Nội dung giải trình 
nguồn gốc tài sản 
tăng thêm và tổng 

thu nhập

Số lượng 
tài sản

Giá trị tài 
sản, thu 

nhập

1. Quyền sử dụng đất 
1.1/Đất ở 
- Bán thửa đất B - 100m2

500 triệu 
đồng Giảm do bán

2. Nhà ở, công trình xây dựng 
2.1. Nhà ở
- Mua căn hộ tại chung cư C + 100 m2

3.500 triệu 
đồng

 
Mua nhà từ tiền bán 
thửa đất B

3. Tài sản khác gắn liền với đất      

4. Vàng, kim cương, bạch kim và 
các kim loại quý, đá quý khác có 
tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở 
lên.

     

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) 
gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền 
trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ 
chức trong nước, tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam mà tổng giá 

+ 01 Sổ tiết 
kiệm

500 triệu 
đồng

Tiết kiệm từ thu nhập



trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở 
lên.
- Gửi tiết kiệm tại ngân hàng D

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, 
các loại giấy tờ có giá khác mà 
tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở 
lên

     

7. Tài sản khác có giá trị từ 50 
triệu đồng trở lên, bao gồm:
7.1. Tài sản theo quy định của 
pháp luật phải đăng ký sử dụng 
và được cấp giấy đăng ký 
- Mua ô tô, số ĐK: 18E-033.55

+ 01

1.000 triệu 
đồng

Mua từ tiền bán đất và 
thu nhập trong năm

8. Tài sản ở nước ngoài      

9. Tổng thu nhập giữa 02 lần kê 
khai.

  + 5.600 triệu 
đồng

- Thu nhập từ lương 
và các khoản phụ cấp 
600 triệu đồng;
- Thu nhập từ các 
khoản đầu tư 1.000 
triệu đồng;
- Tiền bán thửa đất B 
được 4.000 triệu đồng

(6) Ghi như mục II “Thông tin mô tả về tài sản” theo mẫu bản kê khai và hướng 
dẫn tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của 
Chính phủ. Lưu ý chỉ kê khai về những tài sản mới tăng thêm, không kê khai lại 
những tài sản đã kê khai trước đó.

*Lưu ý: Khi kê khai bổ sung tài sản, thu nhập phải ghi rõ đơn vị tiền tệ (ví dụ: 
Tỷ đồng, triệu đồng, đồng).


